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MỤC LỤC 

 

 

I. Hồ sơ pháp lý  

       - Giới thiệu chung về Viện KHCN Xây dựng.  

 - Giới thiệu chung về Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổ chức Khoa học và Công nghệ 

- Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

- Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Viện Khoa học công nghệ xây dựng 

- Quyết định thành lập phòng thí ngiệm  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

- Quyết định giao nhiệm vụ trưởng, phó phòng thí nghiệm 

 

 

II. Năng lực và kinh nghiệm 

 

 - Danh sách viên chức, người lao động thuộc phòng thí nghiệm.  

- Bằng cấp chứng chỉ  

- Danh sách thiết bị 

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị 

- Danh sách một số dự án LAS – XD 10/IBST tham gia thí nghiệm  
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 

 

Viện Khoa học Công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý 

nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành xây dựng. 

Theo quyết định số 1452/QĐ-BXD ngày 30/12/2022, giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế 

tổ chức khoa học và công nghệ, mã số doanh nghiệp 0100408233 ngày 21/01/2011 và chứng 

nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số đăng ký A-735, Viện Khoa học Công nghệ 

Xây dựng có các chức năng nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu khoa học, công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn; 

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và tại các công trình 

quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia; 

- Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường; Lập hệ thống mốc, lưới 

phục vụ thiết kế, thi công; Khai thác công trình, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công 

trình xây dựng; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình; 

Kiểm định chất lượng vật liệu, kết cấu. thiết bị; Kiểm định, giám định chất lượng công trình 

xây dựng; Xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật; Kiểm tra chất 

lượng nước, môi trường, hệ thống cơ điện công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị và chuyển giao 

thiết bị công nghệ xây dựng; Chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn và thử nghiệm 

trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất, kinh doanh vật liệu, hóa phẩm xây dựng, kinh doanh, 

xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm xây dựng; Thi công xây dựng mới; 

Sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc cổ;  

- Đào tạo và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật, trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, kiểm định 

viên, tư vấn giám sát chất lượng, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh 

giá, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học cộng nghệ xây dựng và tiêu chuẩn 

hóa xây dựng, các chuyên đề kỹ thuật và hợp tác quốc tế các lĩnh vực khoa học công nghệ 

xây dựng; 

VIỆN KHCN XÂY DỰNG 
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ViÖn khcn x©y dùng

GIỚI THIỆU CHUNG 

VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng là đơn vị trực thuộc Viện Khoa 

học Công nghệ Xây dựng được thành lập theo quyết định số 976/QĐ-VKH ngày 

10/07/2007, giấy đăng ký thuế tổ chức khoa học và công nghệ, mã số doanh nghiệp 

0100408233-009 và chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số đăng ký A-701, 

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu khoa học, công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn; 

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và tại các công trình 

quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia; 

- Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường; Lập hệ thống mốc, lưới 

phục vụ thiết kế, thi công; Khai thác công trình, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công 

trình xây dựng; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình; 

Kiểm định chất lượng vật liệu, kết cấu. thiết bị; Kiểm định, giám định chất lượng công trình 

xây dựng; Xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật; Kiểm tra chất 

lượng nước, môi trường, hệ thống cơ điện công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị và chuyển giao 

thiết bị công nghệ xây dựng; Chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn và thử nghiệm 

trong lĩnh vực xây dựng; 

- Thi công xây dựng mới; Sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, 

công trình kiến trúc cổ. 

- Tổ chức sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các loại sản phẩm vật liệu, thiết bị, 

hóa chất, hóa phẩm, nguyên liệu xây dựng.   

- Phòng Las XD 24.068 trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ: Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, vật liệu xây dựng và công trình xây dựng, Kiểm định chất lượng thi công xây 

dựng.  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CN VÀ VLXD     
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s0 xAv DU. NG

vr0N I(HCN xAY DLNc
c0Nc HoA xA uOl cHU Ncuin vmr NAM

DQc lap ' Ttr do - Hanh Phric

s6,4lO /eD - vKH Hd NOi, ngdy 2,0 rhdng o{ ndm2015

auYfr EINH

V/v Thinh lip phdng Thi nghiCm VAt li6u vi Ho6 phdm xAy dtrng truc thu6c Trung

ffim ph6t tridn cong nghe & vit li6u xny dqng Vi€n I(hoa hoc Cong nghe Xny dung

VIBN TRUONG VIEN I(HCN XAY D\NG

Chn crl euydt dinh sd 980/QD-BXD ngiy 0911012013 cira BO trubng B0 Xay dung v/v

euy dinh chrlc ndng, nhiOm vu, quydn han vh co cdu td chri'c ctra ViOn Khoa hoc COng ngh0

XAy dirng;

Can crl Quydt dinh sd 976/QD-VKH, ngiy l0l1l200i ciizr ViOn truong Vien KHCN

XAy dung v/v quy dinh chric ndng, nhiOm vu, quydn han v) co cdu td chfc cfra Trung tim

Ph6t tridn cong nghO &. v6"t 1i0u xdy dpng;

Cln cri Td rrinh sd 38ffTr-TTVL ngiy 3ll5l2)l5 cua Gi6m d6c Trr-rng tAm Phdt tridn

c6ng ngh6 & vdr 1i0u xdy dung v/v xin thinh lap phdng Thi nghiem truc thuOc Trurrg tAm;

Cf,n ctly6u cdu cOng t6c vd dd nghi cua Ong Tru&ng phdng Td chric - Hinh chinh,

QUYfT DINH:

Di6u 1. Thhnh lap Phbng Thi nghiOm VAt liOu vi Ho6 phdm xAy dung truc thuOc Trung tAm

Phft tridn c6ng ngh0 & vAt liOu xAy dung thuOc ViOn Khoa hoc Cong ngh0 Xdy dt1ng.

- Phdng c6 Tru6ng phdng vh c6c Ph6 truong phdng clo Gi6m c16c Trung tam Phat tri€in

cOng ngho & vAt liou xAy dung dd xuat, ViOn truong ViOn Khoa hoc COng nghO Xay dung ra

quydt dinli bd nhiOm.

Di6u 2. Gi6m ddc Trung tAm Ph6t tridn c0ng nghO & vAt liOu xAy dung c5 trzich nhiOm bo

tri cdn bQ, quy dinh nhiOm vu, xAy dtrng quy chd hoat dong cho Phdng Thi nghiOm VAt li0u

vh Ho6 phdm xAy dung theo dfng chric nAng nhiOm vu cuar Trung tim Ph.{t tri€ln c6ng ngh0

& vAt liOu xay dqng vd ciic quy dinh cfra ViOn Klioa hoc COng nghO Xiy dqng

Di6u 3. Quyet dinh ndy cd hiou luc kd til ngdyJ0 l}FlZOtS.
C6c Ong, bd Tru6'ng phdng: Td chfrc - Hiinh chinh, Tiri chinh Ke to5.n, Kd hoach Ky thuat,

Gi6rn ddc Trung t0m Ph6t tridn cOng nghO & vat liou xAy dung vi c5.c don vi c6 liOn cluan

chiu tr6ch nhiOm thi hdnh quyet dinh ndy./.

Noi nhdn:

- Nhu didu 3;

- Lm VT Vicn, TC-HC.

KHOA HOC
CONG NGHE
xAy ouno

iOt Cudng



VIỆN KHCN XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM PTCN VÀ VLXD 

 

Số: 55/TB-TTVL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------- o O o -------- 

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

V/v thay đổi Mã số phòng thí nghiệm 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Khách hàng, Đối tác 

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

số 922/GCN-BXD ngày 08/07/2019 của Bộ Xây dựng về việc chứng nhận Phòng thí 

nghiệm Vật liệu và Hóa phẩm xây dựng (LAS-XD 1494); 

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

số 51/GCN-SXD(GĐCL) ngày 12/07/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về 

việc chứng nhận Phòng thí nghiệm Vật liệu và Hóa phẩm xây dựng (LAS-XD 24.068); 

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng trân trọng thông báo về 

việc thay đổi Mã số và con dấu của Phòng thí nghiệm Vật liệu và Hóa phẩm xây dựng 

như sau: 

1. Thông tin thay đổi Mã số PTN chi tiết như sau: 

Nội dung Thông tin cũ Thông tin mới Ghi chú 

Tên PTN 
Phòng thí nghiệm Vật liệu 

và Hóa phẩm xây dựng 

Phòng thí nghiệm Vật liệu 

và Hóa phẩm xây dựng 
Không đổi 

Mã số PTN LAS-XD 1494 LAS-XD 24.068  

Địa chỉ 
Số 81 Trần Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Số 81 Trần Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
Không đổi 

Mẫu con dấu 

  

 

 

 

 

2. Kể từ ngày 12/7/2024 Phòng thí nghiệm Vật liệu và Hóa phẩm xây dựng chính thức 

sử dụng Mã số PTN mới theo các thông tin chi tiết nêu trên và mọi hình thức 

sử dụng Mã số PTN cũ trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là 

giả mạo và trái pháp luật. 



3. Đề nghị Quý Cơ quan, Khách hàng và Đối tác sử dụng thông tin mới khi ký kết Hợp 

đồng, Phụ lục hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các 

giao dịch dân sự khác với Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng. 

4. Việc thay đổi Mã số PTN không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc cũng 

như các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ dân sự và các điều khoản thực hiện Hợp đồng 

đã ký kết trước đây. 

5. Thông báo này là văn bản chính thức, có hiệu lực pháp lý như một phần hoặc phụ 

lục Hợp đồng/Tài liệu/Hồ sơ thầu... trong các dự án, giao dịch, thỏa thuận mà Trung 

tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng tham gia. 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý Cơ quan, Khách hàng, 

Đối tác trong thời gian qua, hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong thời 

gian tới. 

Trân trọng thông báo. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu TH, LAS-XD 24.068 

 

 

 











s0 xAy Duhrc
vrEN KHCN xAv nr.tlrc

cQNc HoA xa s0r csri Ncnia vmr NAM
Ddc lip - TU do - H4nh phric

s6:J/4...teD - vKH Hd NOi, ngdy ,//1. thdng 02 ndm 2019

QUyfr DrNH
Vd vi€c giao nhi6m vU cho c6n b0

VIEN TRUdNG VIEN KHCN XAY DI.NG

Can cr1 Quydt dinh sd 98/QD-BXD ngiy 2510U2018 cira B0 tru&ng Bo Xay
dgng v/v Quy dinh chrlc ndng, nhiOm vu, quydn han vd co cdu td chrlc ctra Vion Khoa
hoc Cdng nghO XAy dgng;

Cdn cr1 Td trinh sd O7ITr-TTVL ng)y 15i0u20tg cria Gi6m ddc Trung tdm
Ph6t tridn cong nghO vd vat 1i0u xdy dgng v/v giao nhiOm vu cho c6n b6;' 

Can cr1 Quydt dinh sd: JJ,j....leD-VKH ngdy t4l02l20tg cria Vien tru&ng Vion
KHCN Xdy dung v/v thOi git chtlc vu kiOm nhiOur ddi vdi ong Nguy6n Hing Minh;

X6t dd nghi ctra dng Tru6rng phbng Td chrlc - Henh chffi,

QUYfT DINH:

Di6u 1. Giao nhiOm vu cho 6ng Luu Van Nam - K! su Xay dung, Tru&ng phdng Tu
vdn kidm dinh vd d6nh gi6 chdt luong sAn phdm ftuc thuoc Trung tdm Ph6t tridn c6ng

nghO & vat Heu x6y dEng - Vi0n KHCN XAy dung kiOm giff chrlc vu Tru&ng phdng Thi
nghiOm vat hcu vd ho6 phdm xAy dung LAS-XD 1494 trac thu6c Trung r6m ph6t rridn

cong nghO & vdt liou x6y dung - viOn KHCN Xay dung, kd tr) ngdy 15/02l2otg.
Diiu 2. Cdc 6ng, bi: Tru&ng phdng Td chrlc - Hdnh chinh, Gi6m ddc Trung tam phdt

tridn c6ng ngh0 & vat HOu xdy dung v) 6ng Luu Vdn Nam chiu tr6ch nhiOm thi hhnh

quydt dinh nly./.

Noi nhdn:

- Nhu didu 2;

- LD Vi6n;

- Luu VT, TC-.HC;

t*s
KHOAHqC.
CONG HGilE

XAY PUNE

guydn Dai Minh



n0 xey DI,Nc
vrpN rHcN xAv ntNG

s0,4.01t6..../eE-vKH

VIEN TRIIdNG VIEN KHCN xAy DUrlG

Cdn crir Quyilt dinh sii 1452/8D-BXD ngdy 3011212022 cila BQ trudng B0 XAy

dwng vi vi€c Quy dinh cht?c ndng, nhi€m vq, quyin hqn vd co cAu td chtbc cita ViQn

Khoa hpc c6ng nghQ xdy dtgng;

Cdn c* Td trinh s6 22/TTr-TTI/L ngdy 25/5/2023 cila Gidm ddc Trung tdm

Phdt tri€n cdng nghQ vd vdt li€u xdy dryng v/v giao nhi€m va,t Ph6 trudng phdng thi
nghiQm;

Xdt nhu cdu cdng tdc, ndng htrc cdn bA vd di nghi cito Traong phdng Tii ch*c -
Hdnh ch[nh.

QUYET E!NH:

Ei6u 1. Giao nhiQm vp cho bd Nguydn Thi Bich Nggc - Thac si k! thupt xdy dgng

c6ng trinh ngAm trpc thuQc Trung tdm Ph6t tritin cdng nghQ vd v?t liQu x6y dgng -
ViQn KHCN XAy dgng git chric vp Ph6 tru0ng phdng Phdng Thi nghiQm vflt 1i6u vd
H6a phAm xdy dgng, m5 s6 LAS-XD 1494 thuQc Trung tdm Ph6t tritln c6ng nghQ vd
v4t liQu xdy dpng - ViQn KHCN Xdy dUng.

Di6u 2. Quytit dinh ndy c6 hiQu lpc kO tu ngdy ky ban hdnh.

Trudng c6c phdng: Td chric - Hdnh chfnh, K6 hopch k! thu4t, Tdi chinh ktl to6n, Gi6m
d6c Trung tdm Ph6t tri6n cdng nghQ vd vQt liQu xdy dpng vd bd Nguy6n Thi Bich Ngqc
chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quyet dinh ndy./,

Noi nhpn:

- Nhu di6u 2;

- LEnh dao Vipn;

- Luu: VT, TC-HC.

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
EOc l0p - TU do - Hanh phric

Hd N/ii, ngay/{ thdng 6 ndm 2023

QUYET EINH
Vd viQc giao nhiQm vU c6n bQ

KHOA HQC
CONG NGI{

n Hdng Hf,i





















































  
TT PHÁT TRIỂN CN VÀ VLXD 

 

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – IBST 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  

                                                                                  Hồ sơ năng lực 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

II. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

 

 

ViÖn khcn x©y dùng



TT PHÁT TRIỂN CN VÀ VLXD

Số Họ và Tên Năm
Chức 

vụ
Nhiệm vụ Chuyên ngành

TT sinh được phân công được đào tạo

1 Trần Minh Đức 1972 Giám 

đốc

Quản lý hệ thống 

PTN 

Vật liệu xây 

dựng

Bằng tiến sỹ kỹ thuật, tốt nghiệp năm

2009 số 0934000 cấp bởi Trường Đại

học Tổng hợp xây dựng quốc gia

Mátxcơva

Bằng kỹ sư xây dựng - chuyên ngành

vật liệu - cấu kiện xây dựng, tốt

nghiệp năm 1994 số A108284 cấp bởi

Trường ĐH Xây dựng

TNV xác định các

tính chất cơ - lý Bê

tông và VLXD

Chứng chỉ số: 12697/2015/VKH-

TNXD ngày 16/10/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

2 Trương Thị Hồng 

Thúy

1972 P.Giám 

đốc

Quản lý hệ thống

PTN 

Vật liệu xây 

dựng

Bằng thạc sỹ kỹ thuật, tốt nghiệp năm

2001 số 20934 cấp bởi Trường ĐH

Xây dựng

Bằng kỹ sư xây dựng - chuyên ngành

vật liệu - cấu kiện xây dựng, tốt

nghiệp năm 1993 số A62393 cấp bởi

Trường ĐH Xây dựng

Quản lý PTN Chứng chỉ số: 13605/2015/VKH-

THXD ngày 26/10/2016 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

TNV Không phá

hủy

Chứng chỉ số: 11607/2014/VKH-

TNXD ngày 30/12/2014 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

3 Nguyễn Thanh 

Hằng

1972 TP. 

Tổng 

hợp

Vật liệu xây 

dựng

Bằng kỹ sư xây dựng - chuyên ngành

vật liệu - cấu kiện xây dựng, tốt

nghiệp năm 1995 số A127379 cấp bởi

Trường ĐH Xây dựng

Ban chỉ đạo hệ

thống ISO

Giấy chứng nhận số

21/111/SMEDEC1 ngày 27/12/2019

do Tổng cục tiêu chuẩn - đo lường -

chất lượng cấp

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - IBST

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Hồ sơ năng lực

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM



TNV xác định các

tính chất cơ - lý Bê

tông và VLXD

Chứng chỉ số: 038/1998/VKH-TNXD

ngày 30/07/1998 do Viện KHCN Xây

dựng cấp

TNV đo thông số vi

khí hậu, chiếu sáng

và tiếng ồn môi

trường, công trình

xây dựng

Chứng chỉ số: 12343/2015/VKH-

TNXD ngày 01/10/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

4 Lưu Văn Nam 1986 Trưởng 

PTN

Vật liệu xây 

dựng

Bằng thạc sỹ kỹ thuật vật liệu, tốt

nghiệp năm 2024 số XMD01292 cấp

bởi Trường ĐH Xây dựng

Bằng kỹ sư xây dựng - chuyên ngành

công nghệ vật liệu xây dựng, tốt

nghiệp năm 2009 số A0165487 cấp

bởi Trường ĐH Xây dựng

Ban chỉ đạo hệ

thống ISO

Giấy chứng nhận số

20/111/SMEDEC1 ngày 27/12/2019

do Tổng cục tiêu chuẩn - đo lường -

chất lượng cấp

Quản lý PTN Chứng chỉ số: 12874/2015/VKH-

TNXD ngày 13/11/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

TNV xác định tính

chất cơ lý của Bê

tông và VLXD

Chứng chỉ số: 7783/2010/TNVL ngày

14/09/2010 do Viện Nghiên cứu và

Ứng dụng VLXD Nhiệt đới

TNV Không phá

hủy

Chứng chỉ số: 11607/2014/VKH-

TNXD ngày 30/12/2014 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

5 Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

1988 Phó 

trưởng 

PTN

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ

Bằng thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công

trình ngầm, tốt nghiệp năm 2013 số

A054621 cấp bởi Trường ĐH Mỏ -

Địa chất

Bằng kỹ sư - chuyên ngành xây dựng

công trình ngầm và mỏ, tốt nghiệp

năm 2011 số 51-0577 cấp bởi Trường

ĐH Mỏ - Địa chất

Ban chỉ đạo hệ

thống ISO

Giấy chứng nhận số

22/111/SMEDEC1 ngày 27/12/2019

do Tổng cục tiêu chuẩn - đo lường -

chất lượng cấp

Quản lý PTN Chứng chỉ số: 15904/2020/VKH-

THXD ngày 18/06/2020 do Viện

KHCN Xây dựng cấp



TNV chuyên ngành

vật liệu xây dựng

Chứng chỉ số: 7085-A7453B/VNĐ-

TNV ngày 19/08/2021 do Viện

Nghiên cứu và ứng dụng VLXD Nhiệt

đới

6 Lê Xuân Quảng 1979 TN viên Công nghệ hóa 

học

Bằng kỹ sư công nghệ - hữu cơ,

chuyên ngành công nghệ hóa học, TN

năm 2002 số B383182 cấp bởi

Trường ĐH Bách Khoa HN

TNV xác định các

tính chất cơ - lý Bê

tông và VLXD

Chứng chỉ số: 309/2004/VKH-TNXD

ngày 20/04/2004 do Viện KHCN Xây

dựng cấp

TNV đo thông số vi

khí hậu, chiếu sáng

và tiếng ồn môi

trường, công trình

xây dựng

Chứng chỉ số: 12344/2015/VKH-

TNXD ngày 01/10/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

7 Nguyễn Thế Tú 1993 TN viên Vật liệu xây 

dựng

Bằng kỹ sư xây dựng, chuyên ngành

công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng,

tốt nghiệp năm 2016 số 404974 cấp

bởi Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

TNV xác định tính 

chất cơ lý của 

VLXD

Chứng chỉ số: 2602000/VKHCN ngày

26/02/2016 do Viện KHCN Xây dựng

cấp

8 Ngô Tiến Thành 1984 TN viên Vật liệu xây 

dựng

Bằng kỹ sư xây dựng, chuyên ngành

công nghệ vật liệu xây dựng, tốt

nghiệp năm 2009 số A0166111 cấp

bởi Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

TNV đo thông số vi 

khí hậu, chiếu sáng 

và tiếng ồn môi 

trường, công trình 

xây dựng

Chứng chỉ số: 12349/2015/VKH-

TNXD ngày 01/10/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp

9 Nguyễn Văn Dũng 1996 TN viên Vật liệu xây 

dựng

Bằng cao đẳng Công nghệ kỹ thuật

vật liệu xây dựng, tốt nghiệp năm

2017 số B813287 cấp bởi Trường Cao

đẳng Xây dựng số 1

TNV xác định tính 

chất cơ lý của Bê 

tông và Vật liệu xây 

dựng

Chứng chỉ số: 44/2020/TNVL ngày

29/09/2020 do Viện Nghiên cứu và

Ứng dụng VLXD Nhiệt đới



10 Nguyễn Bá Biên 1995 TN viên Vật liệu xây 

dựng

Bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật

liệu xây dựng, tốt nghiệp năm 2018 số

512972 cấp bởi Trường ĐH Kiến trúc

Hà Nội

TNV xác định tính 

chất cơ lý của Bê 

tông và Vật liệu xây 

dựng

Chứng chỉ số: 45/2020/TNVL ngày

29/09/2020 do Viện Nghiên cứu và

Ứng dụng VLXD Nhiệt đới

11 Cao Thị Thắm 1985 Hồ sơ, 

TN viên

Nhân viên hồ sơ

PTN

Kế toán Bằng kế toán, tốt nghiệp năm 2012 số

335553 cấp bởi Trường ĐH Kinh tế

quốc dân

TNV xác định tính

chất cơ lý của Bê

tông và VLXD

Chứng chỉ số: 12698/2015/VKH-

TNXD ngày 16/10/2015 do Viện

KHCN Xây dựng cấp
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DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 24.068 

Số 

TT 
Tên thiết bị 

Mã 

thiết bị 

Số 

lượng 
Tình trạng 

1 Thước kẹp điện tử loại 0-200mm TB-VL01 1 Bình thường 

2 Thước kẹp điện tử 0-300mm TB-VL02 1 Bình thường 

3 Thước panme TB-VL03  1 Bình thường 

4 Thước kẹp cải tiến TB-VL04  1 Bình thường 

5 Cân điện tử 210g ± 0,0001g TB-VL05 1 Bình thường 

6 Cân điện tử 300g ± 0,001g TB-VL06 1 Bình thường 

7 Cân điện tử 3000g ± 0,1g TB-VL07.1-2 2 Bình thường 

8 Cân điện tử 6000g ± 0,1g TB-VL08.1.-2 2 Bình thường 

9 Cân điện tử 100kg TB-VL09 1 Bình thường 

10 Bộ sàng cát, đá, sỏi VL-CCCD85 1 Bình thường 

11 Sàng xi măng TB-VL10  1 Bình thường 

12 Máy trộn vữa xi măng VL-NN01/15 2 Bình thường 

13 Máy trộn bê tông 160l TB-VL11 1 Bình thường 

14 Tủ sấy TB-VL12.1-2 2 Bình thường 

15 Tủ khí hậu Climacell Evo (Đức) TB-VL58/2016 1 Bình thường 

16 
Máy kéo uốn vạn năng 10kN Shimadzu 

(Nhật) 

TB-VL57/2016 
1 

Bình thường 

17 Máy thử độ bền nén TYA 2000 kN TB-VL13 1 Bình thường 

18 Máy thử độ bền nén 300 kN TB-VL14 1 Bình thường 

19 Máy mài mòn mất khối lượng TB-VL15 1 Bình thường 

20 Súng bật nẩy TB-MN 1 Bình thường 

21 Máy siêu âm bê tông BT-03/09 (Las 03) 1 Bình thường 

22 Máy siêu âm bề dày lớp bảo vệ BT-02/09 (Las 03) 1 Bình thường 

23 Nhiệt kế điện tử Villas 264 1 Bình thường 

24 Thiết bị thử thời gian đông kết của vữa TB-13BT/08 (Las 03)  1 Bình thường 

25 Lò nung Viện KC 1 Bình thường 

26 Máy mài mòn Los-Angeles TB-12BT/08 (Las 03) 1 Bình thường 



ViÖn khcn x©y dùng

  
TT PHÁT TRIỂN CN & VLXD 
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Số 

TT 
Tên thiết bị 

Mã 

thiết bị 

Số 

lượng 
Tình trạng 

27 Bàn dằn tiêu chuẩn TB-06BT/98 (Las 03) 1 Bình thường 

28 Đồng hồ đo độ cứng TB-VL16 1 Bình thường 

29 Máy đo chiều dày lớp mạ TB-VL17 1 Bình thường 

30 
Thiết bị xác định thời gian đông kết bê 

tông 

TB-VL18 
1 

Bình thường 

31 Bộ kích thủy lực TB-VL19 1 Bình thường 

32 Máy đo pH TB-VL20 1 Bình thường 

33 Máy thử thấm HS-4.0 TB-VL21 4 Bình thường 

34 Áp kế Viện KC 1 Bình thường 

35 Tỷ trọng kế Las 02 4 Bình thường 

36 Thiết bị đo độ truyền sáng Las 416 1 Bình thường 

37 Máy đo biến dạn tĩnh TDS 601 Las 01 1 Bình thường 

38 Thiết bị thử độ bền va đập Las 01 1 Bình thường 

39 Máy đo dịch chuyển ngang Las 02 1 Bình thường 

40 Thiết bị nhổ giật xác định độ bám dính TB-08L/99 (Las 03) 1 Bình thường 

41 Đồng hồ áp suất trong Autoclave Las 03 1 Bình thường 

42 Máy mài mòn sâu Las 03 1 Bình thường 

43 Máy thử mài mòn theo chu kỳ Las 03 1 Bình thường 

44 Thiết bị đo độ cứng con lắc Las 05 1 Bình thường 

45 Thiết bị rửa trôi Las 05 1 Bình thường 

46 Bình hút ẩm TB-VL22 1 Bình thường 

47 Bộ dụng cụ Vica TB-VL23 1 Bình thường 

48 Bộ côn rút độ sụt bê tông TB-VL24  1 Bình thường 

49 Thiết bị ổn định thể tích Le Chatelier TB-VL25  1 Bình thường 

50 Bộ khoáng thử độ cứng thang Mohs TB-VL26 1 Bình thường 

51 Dụng cụ cắt ô màng sơn TB-VL27 1 Bình thường 

52 Bình tỷ trọng TB-VL28.1-5 5  Bình thường 

53 Khuôn 50x50x50 TB-VL29.1-8 8 Bình thường 

54 Khuôn 40x40x160 TB-VL30 34 Bình thường 

55 Khuôn 100x100x300 TB-VL31 20 Bình thường 
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Số 

TT 
Tên thiết bị 

Mã 

thiết bị 

Số 

lượng 
Tình trạng 

56 Khuôn 100x100x400 TB-VL32 24 Bình thường 

57 Khuôn 150x150x150 TB-VL33 60 Bình thường 

58 Khuôn trụ D100 TB-VL34 12 Bình thường 

59 Khuôn trụ D150 TB-VL35 52 Bình thường 

60 Khuôn epoxy TCVN, ASTM TB-VL36 1 Bình thường 

61 Khuôn bám dính trượt Epoxy TB-VL37 1 Bình thường 

62 Khuôn biến dạng ngang keo dán gạch TB-VL38 1 Bình thường 

63 Cốc thủy tinh 250ml, chén sứ, ống đong TB-VL39 10  Bình thường 

64 Bộ nén dập cốt liệu lớn TB-VL40  1 Bình thường 

65 Dụng cụ xác định độ mịn của sơn TB-VL41 1 Bình thường 

66 Bình thử hàm lượng bọt khí TB-VL42 1  Bình thường 

67 Khoan rút lõi TB-VL43 1 Bình thường 

68 Máy cắt nhỏ TB-VL44 1 Bình thường 

69 Máy cắt trượt bê tông TB-VL45 1 Bình thường 

70 Bếp điện TB-VL46 1 Bình thường 

71 Thiết bị hút chân không TB-VL47 1 Bình thường 

72 Máy xay TB-VL48 1 Bình thường 

73 Máy cnc TB-VL49 1 Bình thường 

74 Máy nén khí TB-VL50 1 Bình thường 

75 Máy khoan cầm tay TB-VL51 1 Bình thường 

76 Đối trọng TB-VL52 1 Bình thường 

77 Dụng cụ xuyên TB-VL53 1 Bình thường 

78 Xe nâng 2500 kg TB-VL54 1 Bình thường 

79 Khung thử thấm TB-VL55 1 Bình thường 

80 Ca đong TB-VL56 2 Bình thường 

81 Thùng tràn TB-VL57 1 Bình thường 

82 Các dụng cụ cầm tay khác - - Bình thường 
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DANH SÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN  
LAS –XD 24.068 THAM GIA THÍ NGHIỆM 

 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 

1 Vinhomes Ocean Park 

Xã Đa Tốn, Dương Xá, Kiêu Kỵ 

và một phần thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển Đô thị Gia 

Lâm 

2 
Vinhomes Ocean Park 2 - 

(Dream City Hưng Yên) 

Xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

3 
Vinhomes Ocean Park 3 - The 

Crown (Đại An Hưng Yên) 

Xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

4 Vinhomes Smart City 
Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Thái Sơn 

5 Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast 
Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Tp. 

Hải Phòng 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

6 
Tổ hợp khách sạn - TTTM - 

Dự án khu B Quang Trung 

Phường Quang Trung, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

7 
Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại 

Mỗ - Vinhomes Park 

Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Công ty ty CP HBI 

8 
Khu chức năng đô thị Green 

City (Vinhomes Wonder City) 

Xã Tân Lập, Tân Hội – Liên 

Trung – Liên Hà, huyện Đan 

Phượng, (nay  à xã Ô Diên) thành 

phố Hà Nội 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

9 
Trường mầm non VinShoo  

Smart City 

Lô F4-NT, Khu đô thị mới Tây 

Mỗ - Đại Mỗ, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

10 
Vinpear  Nha Trang trên đảo 

Hòn Tre 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Chi nhánh Nha Trang - 

Công ty Cổ phần 

Vinpearl 

11 Vincom Hà Giang Phường Trần Phú, TP Hà Giang 
Công ty Cổ phần 

Vinhomes 

12 Vinhome Grand Park 

Phường Long Thạnh Mỹ và Long 

Bình, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ), 

TP. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 

Vinhomes 

13 Vinhomes Star City 
Phường Đông Hải – Đông Hương, 

TP. Thanh Hóa 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

14 
Vinhomes The Gallery 

(Vinhomes Giảng Võ) 

Số 148 Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

https://www.google.com/search?q=Vinhomes+Gi%E1%BA%A3ng+V%C3%B5&sca_esv=b78cf8500232fcdc&biw=1600&bih=739&sxsrf=ANbL-n6SBbAIP9TBE8rM4t6HsQdAGRh_nA%3A1775094089970&ei=ScnNac_2OoTe2roP1OGvyAE&ved=2ahUKEwjqrsfthM6TAxXmp1YBHV4zCtgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%C4%90%E1%BB%8AA+CH%E1%BB%88+Vinhomes+The+Gallery&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIcSQ4buKQSBDSOG7iCBWaW5ob21lcyBUaGUgR2FsbGVyeTIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUiqBVAAWABwAHgBkAEAmAHAAqABwAKqAQMzLTG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgGgAsQCmAMAkgcDMy0xoAeKA7IHAzMtMbgHxALCBwMwLjHIBwKACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAdRDgERrfI166SDcT-t6x60jt12yai-plhYNn-0KtCO3a3ysxKM62GeXC-M5hHYOdCN0AJHdKLWLHfmXPetLt2PRS6tUTbxf8lMhg5Hq3ZBavWXdda0ZaqVLe5LOnKdyiZO3RZOnykQ8WvWOtOy9EDMLwQFVxLelnL4sAZahdkof__TTCoqEvMVOW1gaV49zL-AAzOBNN0E4rpG8ya4hnkwbRI6lTvY2_HsU_p0rAoC6fHgEXSbrgMa5g3W8ERsKHGBWVsRsryiXmuL6JKEfJJ&csui=3
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 

15 Vinhomes Gardenia 
Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

16 

SVĐ Hùng Vương - KĐT Thể 

Thao Quốc Tế Hà Nội (Khu đô 

thị Thể thao O ympic) 

Xã Thường Tín, xã Thường Phúc, 

thành phố Hà Nội 

Công ty Cổ phần 

Vinhomes 

17 

Khu vui chơi giải trí nghỉ 

dưỡng công cộng, thuộc khu du 

 ịch suối khoáng Mỹ Lâm, 

phường Mỹ Lâm, Tp. Tuyên 

Quang 

Phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Tập đoàn VinGroup - 

Công ty CP 

18 

Thương mại và Dịch vụ trên  ô 

B3-CC01 thuộc khu đô thị Gia 

Lâm - Hà Nội 

Xã Đa Tốn, Dương Xá, Kiêu Kỵ 

và một phần thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Masterise 

19 Dự án: Masterise Hải Phòng Thủy Nguyên, Hải Phòng 
Công ty CP Dịch vụ Cao 

ốc Masterise 

20 
Đầu tư xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Gia Bình 

Các xã Gia Bình, Lương Tài, 

Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công ty Cổ phần 

Masterise 

21 

Các công trình tại ô đất ký hiệu 

HH-02 thuộc dự án Khu đô thị 

mới tại các xã Xuân Canh, 

Đông Hội, Mai Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai 

Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội 

Công Ty CP Thời đại 

mới T&T. 

22 
Khu Chung cư cao tầng trên  ô 

đất quy hoạch CT-01 

Xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển BĐS Hải 

Đăng 

23 Khu Chung cư cao tầng CT3 
Xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển BĐS 

Trường Minh 

24 

Công viên giải trí, trường học 

và tổ hợp nhà ở thương mại 

dịch vụ Go den P ace 

Đường Lê Quang Đạo, phường 

Mễ Trì và Phú Đô, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Mai Linh 

25 

Tổ Hợp Công Trình Trung 

Tâm Thương Mại, Căn Hộ và 

Văn Phòng ( CTX) 

Lô đất A1-2, Khu đô thị mới CẦu 

Giấy, phường Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội. 

Công ty Cổ Phần Xây 

dựng, Đầu tư Bất động 

sản Việt Minh Hoàng. 

26 Bệnh viện Hồng Ngọc giai Số 8, Châu Văn Liêm, phường Công ty TNHH Bệnh 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 

đoạn 2 Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

viện Đa khoa Tư nhân 

An Sinh - Phúc Trường 

Minh 

27 
Khu căn hộ Quảng Trường 

Vịnh Đảo (CT06) 

Khu đô thị Ecopark, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Ecopark 

28 Khu căn hộ Hồ Thiên Nga 

Lô đất CT21-22, Khu đô thị 

Ecopark, xã Phụng Công, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Ecopark 

29 

Tòa nhà CT2 - Khu chức năng 

đô thị ĐM1 (Tên thương mại 

FLC Premier Parc ) 

Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

Công Ty Cổ Phần Tập 

Đoàn FLC 

30 

Khu căn hộ Quảng Trường (tại 

 ô đất HH) thuộc dự án mở 

rộng KĐT tại xã Hưng Hòa, 

Tp. Vinh 

Xã Hưng Hòa, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Công ty Cổ phần Tổng 

Công ty hợp tác kinh tế 

Việt Lào 

31 

Mở rộng khu đô thị tại xã 

Hưng Hòa, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Xã Hưng Hòa, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Công ty Cổ phần Tổng 

Công ty hợp tác kinh tế 

Việt Lào 

32 
Khu đô thị quảng trường biển 

Sầm Sơn 

Đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm 

Sơn, Thanh Hóa. 

Ban QLDA Sầm Sơn 

Thanh Hóa 

33 
Dự án TP2 Đầu tư XD cầu Tứ 

Liên và đường hai đầu cầu 
Xã Đông Anh, Hà Nội 

BQL DA ĐT XD CT GT 

TP Hà Nội 

34 Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 
Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, 

Hà Nội 

Ban Quản  ý Dự án Đầu 

tư xây dựng công trình 

dân dụng thành phố Hà 

Nội 

35 

Dự án thành phần 3: Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc theo 

phương thức đối tác, thuộc dự 

án đàu tư xây dựng đường 

vành đai 4- Khu đô thị HN. 

Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, 

Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, 

Thanh Oai, Thường Tín, Hà Nội 

Ban QLDA Thăng Long 

36 
Khu đô thị mới Kim Chung Di 

Trạch 

Xã Kim Chung và xã Di Trạch, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

Công ty Cổ phần Thương 

mại xây dựng WTO 

37 Sân Go f Củ Chi 
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Phát 

triển GS Củ Chi 
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 

38 Tiến Bộ P aza 
175 Nguyễn Thái Học, quận Ba 

Đình, Hà Nội 
Công ty Cổ phần TID 

39 
Nhà ở thấp tầng khu ĐTM 

Dương Nội 

Đường Tố Hữu (Lê Văn Lương 

kéo dài), phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Nam Cường Hà Nội 

40 DA A09 

Đường Trần Kim Xuyến, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

Cục An Ninh Điều tra - 

Bộ Công An 

41 Dự án TS 01.1-12 
44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

Cục Quản  ý xây dựng và 

Doanh trại 

42 TS02-12 
47 Phạm Văn Đồng, phường Phú 

Diễn, Hà Nội 

Cục hậu cần - Bộ Công 

an 

43 
Mở rộng trụ sở cơ quan bộ 30 

Trần Bình Trọng, Hà Nội 

Số 30 Trần Bình Trọng, P. 

Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà 

Nội. 

Cục hậu cần - Bộ Công 

An 

44 
Đầu tư xây dựng Nhà máy in 

tiền Quốc gia (Dự án NH.09B) 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội 
Ban QLDA NH.09B 

45 
Dự án Intercontinenta  Hạ 

Long 
P. Hùng Thắng - TP. Hạ Long 

Công ty TNHH Đầu tư  

và Phát triển Sản xuất Hạ 

Long 

46 
Dự án Sai ing C ub Signature 

Resort Hạ Long 

Phường Hùng Thắng, Thành phố 

Hạ Long, 

Công ty TNHH Đầu tư  

và Phát triển Sản xuất Hạ 

Long 

47 Nhà hát Hồ Gươm 
Số 40 - 40A Hàng Bài, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Cục Hậu Cần - Bộ Công 

An 

48 
Đập dâng - Đập tràn - Thủy 

điện Sông Tranh 2 

Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng 

Nam, Việt Nam 

Công ty Thủy điện Sông 

Tranh 

49 
Dự án B3CC1 (Khu phức hợp 

B3CC1 Star ake Việt Nam) 

Lô B3-CC1, khu đô thị Star ake 

Tây Hồ Tây, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

Công ty TNHH TR22 

Việt 

50 
Dự án Cảng hàng không Quốc 

tế Long Thành 

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

Tổng Công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP 

(ACV) 

51 

Tổ hợp khách sạn, dịch vụ 

thương mại và văn phòng cho 

thuê - TNH 

Số 10 Trần Nguyên Hãn và Số 27-

29 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn GELEX 
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52 Tòa nhà Hateco Laroma 
4A Huỳnh Thúc Kháng, Phường 

Láng, (Quận Đống Đa), Hà Nội 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hateco 

53 K8 - HH1 Star ake Tây Hồ Tây 

Khu đất K8, trung tâm KĐT 

Star ake, phường Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội. 

Công ty TNHH Phát 

triển THT 

54 
Trung tâm thương mại AEON 

Ma   Hạ Long 

Đường Cái Lân, Phường Bãi 

Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh. 

Công ty TNHH AEON 

MALL Việt Nam 

55 

Dự án Xây dựng công trình đa 

năng chung cư và thương mại 

dịch vụ (Go den Crow Hải 

Phòng) 

Sân bay Cát Bi, Đằng Hải, Hải 

An, Hải Phòng. 

Công ty Cổ phần Hải 

Phòng Invest 

56 

Tổ hợp du  ịch, nghỉ dưỡng và 

giải trí Crysta  Ho idays 

Harbour Vân Đồn 

Lô M1, Khu đô thị du  ịch và bến 

cảng cao cấp Ao Tiên, Đặc khu 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Công ty Cổ phần 

Ever and Vân Đồn 

57 Valley Park Residencer 2 Phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ 
Công ty Cổ phần Thanh 

Xuân 

58 
Khu du  ịch dịch vụ thương 

mại vịnh Trung tâm Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, 

huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng 

Công ty TNHH Xây 

dựng Dân dụng Phú 

Quốc 

59 

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở 

cao tầng kết hợp thương mại 

dịch vụ và Nhà ở thấp tầng 

Sunshine Crystal River 

Phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Wonder and 

60 Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà 

Đường Sơn Nam, phường Nam 

Sơn, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Đa khoa Hưng Hà 

 

 


